
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Long Châu 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Trung Hưng             

                            Ông Vũ Hồng Luyến 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Trần Thị Mỹ Thuận - Thư ký 

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Ông Trìu A Sám – Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 02 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 496/2024/TLPT-HS ngày 28 tháng 11 

năm 2024 đối với bị cáo Vũ Thị Q do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số 139/2024/HSST ngày 14/6/2024 của Tòa án nhân dân huyện 

nhơn Trạch. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Vũ Thị Q (Tư cóc), sinh năm 1959 tại Đồng Nai. 

Nơi cư trú: ấp 3, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

Nghề nghiệp: Không;         Trình độ học vấn: Lớp 01/12. 

Dân tộc: Kinh;                   Giới tính: Nữ. 

Tôn giáo: Công giáo;          Quốc tịch: Việt Nam. 

Con ông Vũ Viết U (đã chết) và bà Phạm Thị P (đã chết). 

Chồng Nguyễn Văn T, sinh năm 1950, có 05 con (lớn sinh năm 1975, nhỏ 

sinh năm 1985);  

Tiền sự: Không. 

Tiền án: Ngày 31/8/2017, Vũ Thị Q bị Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch 

xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc” nhưng đến nay 

Quý vẫn chưa đóng án phí hình sự sơ thẩm. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN   

TỈNH ĐỒNG NAI 

Bản án số: 89/2025/HS-PT 

Ngày: 25 - 02 - 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Bị cáo được tại ngoại điều tra và hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi 

nơi cư trú theo Lệnh số 33/HSST-LCĐKNCT ngày 04/5/2024 của Tòa án nhân 

dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Lý Kim L, sinh năm 1969. 

Nơi cư trú: ấp X, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

2. Bà Trần Thị Kim H, sinh năm 1984. 

Nơi cư trú: ấp B, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

3. Bà Từ Kim Th, sinh năm 1971. 

Nơi cư trú: ấp Đ, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai. 

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo án sơ thẩm:  

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 08/9/2023 tại nhà của Lý Kim L thuộc ấp X, 

xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai, Lý Kim L, Vũ Thị Q, Trần Thị Kim H, Từ Kim 

Th rủ nhau đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi bài tứ sắc. 

Cách thức đánh bạc bằng hình thức chơi tứ sắc như sau: Trong bộ bài có 7 

đạo quân (tướng, sĩ, tượng, xe, pháo, mã và tốt) mỗi đạo quân có 16 lá bài chia 

đều theo 4 màu, mỗi màu có 28 lá là xanh, vàng, trắng và đỏ. Người chia bài sẽ 

chia cho những người chơi mỗi người 20 lá bài, riêng người chia bài sẽ được 

chia 21 lá bài và được đánh đầu tiên. Số bài còn lại sẽ được để giữa bàn để các 

con bạc có thể lấy thêm bài. Các con bạc sắp xếp bài, đánh và ăn bài của người 

khác để tạo thành các bộ sao cho không còn quân bài rác. Đánh đến khi nào bài 

của một người không còn quân rác thì thắng. 

Quá trình đánh bạc: 

- Vũ Thị Q mang theo và sử dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc và thắng 

100.000 đồng. Khi bị phát hiện, Quý bị thu giữ 1.100.000 đồng trên chiếu bạc. 

- Lý Kim L mang theo và sử dụng 890.000 đồng để đánh bạc và thua 

180.000 đồng. Khi bị phát hiện, Liên bị thu giữ 710.000 đồng trên chiếu bạc. 

- Trần Thị Kim H mang theo và sử dụng 1.000.000 đồng để đánh bạc và 

thắng 180.000 đồng. Khi bị phát hiện, Hồng bị thu giữ 1.180.000 đồng trên 

chiếu bạc. 

- Từ Kim Th mang theo và sử dụng 830.000 đồng để đánh bạc và thua 

100.000 đồng. Khi bị phát hiện, Thương bị thu giữ 730.000 đồng trên chiếu bạc. 
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Tất cả đánh bạc đến 16 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng Công an phát 

hiện, bắt quả tang thu giữ trên chiếu bạc tổng số tiền 3.720.000 đồng. 

Qua xác minh, ngày 31/8/2017, Vũ Thị Q bị Tòa án nhân dân huyện Nhơn 

Trạch xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc” nhưng đến 

nay Quý vẫn chưa đóng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vật chứng, tài sản thu giữ: 

- 01 tấm vải màu xanh. 

- 11 bộ bài tứ sắc (10 bộ mới và 01 bộ đã sử dụng). 

- Số tiền 3.720.000 đồng. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 139/2024/HS-ST ngày 14/6/2024 của Tòa án 

nhân dân huyện Nhơn Trạch áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 38,  điểm s khoản 

1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 

2017). 

Xử phạt bị cáo Vũ Thị Q (Tư Cóc) 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt thi hành án phạt tù. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo 

theo luật định. 

Tại Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án “Người làm chứng” tham gia vụ 

án là “Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan”. 

Ngày 26/6/2024, bị cáo có đơn kháng cáo hiện đang bị bệnh, lớn tuổi (65) 

xin được hưởng án treo để điều trị bệnh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai: 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công 

cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, là nguyên nhân làm phát sinh các 

tệ nạn xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình 

hình trật tự xã hội tại địa phương. 

Cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo xử 

phạt bị cáo Vũ Thị Q 06 (sáu) tháng tù, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không 

còn cung cấp tình tiết gì mới, nên không có cơ sở để xem xét kháng cáo của bị 

cáo. 

Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 08/9/2023, tại nhà của Lý Kim L thuộc ấp 

X, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai, Lý Kim L, Vũ Thị Q, Trần Thị Kim H, Từ 

Kim Th rủ nhau đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi bài tứ sắc với số tiền 

dùng vào việc đánh bạc 3.720.000 đồng. 

Ngày 31/7/2017, Vũ Thị Q bị Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch xử phạt 

6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc” nhưng đến nay Vũ Thị Q 

vẫn chưa đóng án phí hình sự sơ thẩm. 

[2] Về trách nhiệm hình sự: Số tiền dùng để đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, 

nhưng do bị cáo Vũ Thị Q có tiền án về tội đánh bạc, chưa được xóa án tích, bị 

cáo có năng lực chịu trách nhiệm hình sự và đã hoàn thành hành vi phạm tội.  

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự 

công cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, là nguyên nhân làm phát sinh 

các tệ nạn xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến 

tình hình trật tự xã hội tại địa phương. 

Cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo như 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng 

quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự (sửa đổi bổ sung 

năm 2017),  xử phạt bị cáo Vũ Thị Q 06 (sáu) tháng tù.   

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không cung cấp tình tiết gì mới, nên không 

có cơ sở để xem xét kháng cáo của bị cáo. 

[4] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại phiên 

tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, nên được chấp nhận. 

[5] Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo 

được miễn án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Thị Q, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm số 139/2024/HS-ST ngày 14/6/2024 của Tòa án nhân dân huyện Nhơn 

Trạch.  

Áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 38, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 



 

 

5 
 

Xử phạt: Bị cáo Vũ Thị Q 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt thi hành án. 

Về án phí: Bị cáo Vũ Thị Q được miễn án phí hình sự phúc thẩm theo quy 

định. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: Nơi nhận:  
- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- TAND huyện Nhơn Trạch; 

- VKSND huyện Nhơn Trạch; 

- Chi cục THADS huyện Nhơn Trạch; 

- Phòng PV06 - CA tỉnh Đồng Nai; 

- Sở Tư pháp; 

- Bị cáo; 

- Lưu HS, VP. 

- Lưu HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Nguyễn Long Châu 
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